
STT Họ và tên Địa chỉ

1
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC -BỘ 

TÀI CHÍNH
164 TRẦN QUANG KHẢI, PHƯỜNG LÝ THÁI TỔ, QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

2 SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 02 PHAN CHU TRINH, PHƯỜNG TRÀNG TIỀN, QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

3 TRẦN XUÂN NAM SỐ 14 ĐƯỜNG 22 KDC HIM LAM 6A, BÌNH HƯNG- BÌNH CHÁNH, TP.HỒ CHÍ MINH

4 NGUYỄN MINH HƯNG, 10.3 LÔ C, CHUNG CƯ THỦ THIÊM STAR, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG, TP. THỦ ĐỨC, TP.HỒ CHÍ MINH

5 LÂM HOÀI ẨN, 10.3 LÔ C, CHUNG CƯ THỦ THIÊM STAR, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG, TP. THỦ ĐỨC, TP.HỒ CHÍ MINH

6 NGUYỄN HOÀNG BẢO TRÂN
202 CHUNG CƯ CITIZEN TS, ĐƯỜNG SỐ 9A, KĐC TRUNG SƠN, XÃ BÌNH HƯNG, HUYỆN BÌNH CHÁNH, 

TP.HỒ CHÍ MINH

7 NGUYỄN HUỲNH MINH ĐỨC 599 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, PHƯỜNG 15, QUẬN 10, TP.HỒ CHÍ MINH

8 LÊ THANH PHÚ. 8 NGUYỄN THANH SƠN, PHƯỜNG THẠNH MỸ, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, TP.HỒ CHÍ MINH

9 NGÔ THỊ KIỀU DIỄM 95/17 TÔN ĐẢN, PHƯỜNG 14, QUẬN 4, TP.HỒ CHÍ MINH

10 NGUYỄN ĐINH NGỌC DUNG 320/30/5 TRẦN BÌNH TRỌNG, PHƯỜNG 4, QUẬN 5, TP.HỒ CHÍ MINH;

11 LÊ NGUYỄN MỸ LAN SỐ 35, ĐƯỜNG 50, KHU PHỐ 9, PHƯỜNG TÂN TẠO, QUẬN BÌNH TÂN, TP.HỒ CHÍ MINH

12 NGUYỄN THỊ KHÁNH VI B12A05 KHU CĂN HỘ THE GOLD VIEW, 346 BẾN VÂN ĐỒN, PHƯỜNG 1, QUẬN 4, TP.HỒ CHÍ MINH

13 PHẠM THỊ HỒNG NHI 1002 TẠ QUANG BỬU, PHƯỜNG 6, QUẬN 8, TP.HỒ CHÍ MINH

14 THẠCH THỊ PHÚC 73/5D VĂN THÂN, P8, Q6, TP.HỒ CHÍ MINH

15 TRẦN THỊ KHÁNH LY 2608 CC GOLDVIEW, 346 BẾN VÂN ĐỒN, PHƯỜNG 1, QUẬN 4, TP.HỒ CHÍ MINH

16 NGUYỄN THÙY HOÀNG OANH  463B/19/B CMT8, PHƯỜNG 13, QUẬN 10, TP.HỒ CHÍ MINH

17 TRẦN THANH MAI  CC MIZUKI PARK, BÌNH HƯNG, BÌNH CHÁNH, TP.HỒ CHÍ MINH

18 NGUYỄN LÊ NHƯ VÂN XUẤT CẢNH

19 NGUYỄN THỊ MINH TRANG 2/14B CHÁNH HƯNG, PHƯỜNG 4, QUẬN 8, TP.HỒ CHÍ MINH

20 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 1646A VÕ VĂN KIỆT, PHƯỜNG 16, QUẬN 8, TP.HỒ CHÍ MINH

21 TRẦN THỊ TUYẾT MINH 45/43 BÌNH TIÊN, PHƯỜNG 7, QUẬN 6, TP.HỒ CHÍ MINH

22 VŨ NGỌC THƯƠNG 557 TÔ KÝ, P. TRUNG MỸ TÂY, QUẬN 12, TP. HCM

23 DƯƠNG NGỌC HÀ CĂN HỘ 518 CHUNG CƯ BÌNH PHÚ 1, PHƯỜNG 11, QUẬN 6, TP.HỒ CHÍ MINH

24 LÊ THỊ HỒNG YẾN 99 BẾN BÌNH ĐÔNG, PHƯỜNG 11, QUẬN 8, TP.HỒ CHÍ MINH

25 NGUYỄN BÍCH PHƯỢNG
C11.05 CHUNG CƯ SUNRISE, RIVERSIDE, ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ, HUYỆN NHÀ BÈ, TP.HỒ CHÍ 

MINH

26 NGUYỄN THỊ KHÁNH VI B12A05 KHU CĂN HỘ THE GOLD VIEW, 346 BẾN VÂN ĐỒN, PHƯỜNG 1, QUẬN 4, TP.HỒ CHÍ MINH

27 VÕ LÊ BÍCH NGỌC 585/37/1 HUỲNH TẤN PHÁT, P. TÂN THUẬN ĐÔNG, QUẬN 7, TP.HỒ CHÍ MINH

28 TRƯƠNG TRẦN MINH THI D7/198H ẤP 4, PHONG PHÚ, H. BÌNH CHÁNH, TP.HỒ CHÍ MINH

29 NGUYỄN NGỌC KIỀU TRINH ẤP TÂN ĐÔNG, XÃ TÂN THUẬN BÌNH, HUYỆN CHỢ GẠO, TỈNH TIỀN GIANG.

30 NGUYỄN NGỌC ĐỖ QUYÊN TÒA A, CHUNG CƯ MASTERI AN PHÚ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, TP.HỒ CHÍ MINH

31 BÙI THỊ THỦY TIÊN 247/19 BÀ HẠT, PHƯỜNG 4, QUẬN 10, TP.HỒ CHÍ MINH

32 TẠ LÊ CHÂN 861/90/12/4 TRẦN XUÂN SOẠN, PHƯỜNG TÂN HƯNG, QUẬN 7, TP.HỒ CHÍ MINH

33 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN D23-12B-01 KDC PHÚ MỸ, PHƯỜNG PHÚ MỸ, QUẬN 7, TP.HỒ CHÍ MINH

34 NGUYỄN ĐINH NGỌC DUNG 320/30/5 TRẦN BÌNH TRỌNG, PHƯỜNG 4, QUẬN 5, TP.HỒ CHÍ MINH;

35 NGUYỄN THÙY HOÀNG OANH  463B/19/B CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, PHƯỜNG 13, QUẬN 10, TP.HỒ CHÍ MINH

36 NGUYỄN THỊ KHÁNH VI B12A05CC THE GOLD VIEW, 346 BẾN VÂN ĐỒN, PHƯỜNG 1, QUẬN 4, TP.HỒ CHÍ MINH

37 VÕ LÊ BÍCH NGỌC 585/37/1 HUỲNH TẤN PHÁT, P. TÂN THUẬN ĐÔNG, QUẬN 7, TP.HỒ CHÍ MINH

38 LÊ THỊ HỒNG YÊN 99 BẾN BÌNH ĐÔNG, PHƯỜNG 11, QUẬN 8, TP.HỒ CHÍ MINH

39 NGUYỄN KIỀU KHÁNH VY KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG VĨNH PHÚ, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG.

40 NGUYỄN ĐAN PHƯƠNG 633 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG 1, QUẬN 3, TP.HỒ CHÍ MINH

41 TRẦN THỊ NGỌC DIỆP  5 LỘC HƯNG, PHƯỜNG 6, Q. TÂN BÌNH, TP. HCM

42 NGUYỄN THỊ KIM ANH 295 TRƯỜNG CHINH, PHƯỜNG 14, QUẬN TÂN BÌNH, TP.HỒ CHÍ MINH

43 NGÔ THỊ THẢO NGUYÊN 36/25 BÌNH GĨA, PHƯỜNG 13, QUẬN TÂN BÌNH, TP.HỒ CHÍ MINH

44 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 35/12 BẾ VĂN CẤM, PHƯỜNG TÂN KIỂNG, QUẬN 7, TP.HỒ CHÍ MINH

45 NGUYỄN THỊ THÁI THẢO 162/3/4 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN, PHƯỜNG 1, QUẬN GÒ VẤP, TP.HỒ CHÍ MINH
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46 TRẦN VŨ MỸ HẠNH 62/78/10 LÂM VĂN BỀN, TÂN KIỂNG, QUẬN 7, TP.HỒ CHÍ MINH

47 TRẦN ĐỨC THẮNG B1001 CC VSTAR, ĐƯỜNG PHÚ THUẬN, Q7, TP.HỒ CHÍ MINH

48 TRẦN THỊ MINH THẢO 59 XUÂN DIỆU, PHƯỜNG QUẢNG AN, QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

49 NGUYỄN THỊ THẠCH THẢO 144/7C HƯNG PHÚ, PHƯỜNG 8, QUẬN 8, TP.HỒ CHÍ MINH

50 TRẦN THỊ THU YÊN THÔN 4, BÌNH ĐÀO, THĂNG BÌNH, QUẢNG NAM

51 HUỲNH TẤN PHONG 49/3, TỔ 6, BÌNH KHÁNH, PHÚ KHÁNH, THẠNH PHÚ, BẾN TRE

52 NGUYỄN THỊ KIM HỒNG 92/20 VƯỜN LÀI, PHƯỜNG AN PHÚ ĐÔNG, QUẬN 12, TP.HỒ CHÍ MINH.

53 HUỲNH THANH PHÚ 22 KP1, ĐƯỜNG TỈNH LỘ 12, P.THẠNH LỘC, QUẬN 12, TP.HỒ CHÍ MINH

54 NGUYỄN THỊ KIỀU CC BCONS SALA, 72/15 PHAN BỘI CHÂU, P. DĨ AN, TP. DĨ AN, BÌNH DƯƠNG

55 BẠCH THANH SƠN 275 XÓM ĐẤT, PHƯỜNG 10, QUẬN 11, TP.HỒ CHÍ MINH

56 TRẦN HƯƠNG GIANG 34 LƯU XUÂN TÍN, PHƯỜNG 10, QUẬN 5, TP.HỒ CHÍ MINH

57 LƯƠNG THỊ THUẨN 45 NHIÊU TỨ, PHƯỜNG 7, Q. PHÚ NHUẬN, TP.HỒ CHÍ MINH

58 LÊ THỊ NGỌC HUYỀN  120/18 LÊ VĂN QUỚI, P.BÌNH HƯNG HÒA A, Q.BÌNH TÂN, TP.HỒ CHÍ MINH

59 NGUYỄN VĂN PHONG VÂN 1A,12.1 CC LACASA, P. PHÚ THUẬN, QUẬN 7, TP.HỒ CHÍ MINH

60 LÊ THỊ MỸ LỆ, KẾ TOÁN 401/4 TRẦN BÌNH TRỌNG, PHƯỜNG 10, QUẬN 10, TP.HỒ CHÍ MINH

61 PHẠM NGUYỄN BẢO TRUNG 383/3/69 QUANG TRUNG, PHƯỜNG 10, QUẬN GÒ VẤP, TP.HỒ CHÍ MINH

62 TRẦN THỊ NGỌC VÂN 9/6 BÙI THỊ XUÂN, PHƯỜNG 2, Q. TÂN BÌNH, TP.HỒ CHÍ MINH

63 HUỲNH LÊ SONG PHI YẾN 107 BÙI MINH TRỰC, PHƯỜNG 6, QUẬN 8, TP.HỒ CHÍ MINH

64 ĐẶNG VĂN THÂM ĐẠI AN, XÃ TÂN, HUYỆN CÀNG LONG, TỈNH TRÀ VINH

65 CAO THÁI NGHIỆP A7-09 LÔ A CC TÂN MỸ KP1, PHƯỜNG TÂN PHÚ, QUẬN 7, TP.HỒ CHÍ MINH

66 CHANG LY 23/14 TRẦN VĂN THÀNH, PHƯỜNG 8, QUẬN 8, TP.HỒ CHÍ MINH

67 ĐOÀN VĂN CHIẾN 25/4 ẤP PHỦ, TÂN PHONG, THẠNH PHÚ, BẾN TRE

68 HÀ THỊ PHƯƠNG THẢO 49 LÝ THÁI TỔ, PHƯỜNG 1, QUẬN 10, TP.HỒ CHÍ MINH

69 HỒ NHƯỜNG NHỊN TỔ 4, MỸ LƯỢC, THIỆN TRUNG, CÁI BÈ, TIỀN GIANG

70 HOẮC ANH LƯƠNG 80/1/10/2 ĐƯỜNG 41 PHÚ ĐỊNH, PHƯỜNG 16, QUẬN 8, TP.HỒ CHÍ MINH

71 LÝ THỊ THANH NGUYỆT 1041/62/227/3 TRẦN XUÂN SOAN, PHƯỜNG TÂN HƯNG, QUẬN 7, TP.HỒ CHÍ MINH

72 NGÔ KIM HƯƠNG 213 TUY LÝ VƯƠNG, PHƯỜNG 12, QUẬN 8, TP.HỒ CHÍ MINH

73 NGÔ THANH YẾN 309/2A VÕ VĂN TẦN, PHƯỜNG 5, QUẬN 3, TP.HỒ CHÍ MINH

74 NGUYỄN ĐÔNG TRIỀU 347/6 PHÚ THÀNH ĐÔNG, QUỚI SƠN, CHÂU THÀNH, BẾN TRE

75 NGUYỄN LÊ QUANG THẢO 52/84/23 NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG 2, TP.VĨNH LONG, VĨNH LONG

76 NGUYỄN NGỌC SƠN TÙNG 1041/62/178 TRẦN XUÂN SOAN, PHƯỜNG TÂN HƯNG, QUẬN 7, TP.HỒ CHÍ MINH

77 NGUYỄN TẤN BIÊN 22/15/16 KHU PHỐ 6, PHƯỜNG TÂN CHÁNH HIỆP, QUẬN 12, TP.HỒ CHÍ MINH

78 NGUYỄN THÀNH TRUNG TỔ 2, ẤP 8, LƯƠNG HÒA, BẾN LỨC, TỈNH LONG AN

79 NGUYỄN THỊ ĐẢM CỔ LŨY, HẢI BA, HẢI LĂNG, QUẢNG TRỊ

80 NGUYỄN THỊ HẠNH 7/9 ĐOÀN VĂN BƠ, PHƯỜNG 12, QUẬN 4, TP.HỒ CHÍ MINH

81 NGUYỄN THỊ HỒNG ẤP 2, HÒA BÌNH, XUYÊN MỘC, BÀ RỊA - VŨNG TÀU

82 NGUYỄN THỊ KIM CHÂU E12/439 TỔ 15, ẤP 5, XÃ PHONG PHÚ, HUYỀN BÌNH CHÁNH, TP.HỒ CHÍ MINH

83 NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG ẤP THANH SƠN 3, THANH TÂN, MỎ CÀY BẮC, BẾN TRE

84 NGUYỄN THỊ MỸ NHIÊN 184/38/49/37/8 ÂU DƯƠNG LÂN, PHƯỜNG 3, QUẬN 8, TP.HỒ CHÍ MINH

85 NGUYỄN THỊ TỐ QUYÊN ẤP KHU PHỐ, HÒA KHÁNH, CÁI BÈ, TIỀN GIANG

86 NGUYỄN VĂN BỰ 51/54/19 CAO THẮNG, PHƯỜNG 3, QUẬN 3, TP.HỒ CHÍ MINH

87 NGUYỄN VĂN HIẾU 356/9 HÒA HẢO, PHƯỜNG 5, QUẬN 10, TP.HỒ CHÍ MINH

88 NGUYỄN VĂN PHONG VÂN
SỐ 17, ĐƯỜNG SỐ 9, KHU DÂN CƯ NHƠN ĐỨC VẠN PHÁT HƯNG, XÃ NHƠN ĐỨC, HUYỆN NHÀ BÈ, 

TP.HỒ CHÍ MINH

89 NGUYỄN VĂN SANG, 703/73 HƯNG PHÚ, PHƯỜNG 9, QUẬN 8, TP.HỒ CHÍ MINH

90 NGUYỄN VĂN THẠCH 20 PHẠM THẾ HIỂN, PHƯỜNG 1, QUẬN 8, TP.HỒ CHÍ MINH

91 NGUYỄN VŨ CHÂU KHA SỐ 222-224 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG 11, QUẬN 5, TP.HỒ CHÍ MINH

92 PHẠM NỮ TƯỜNG LINH 1009 PHAN VĂN TRỊ, PHƯỜNG 7, Q.GÒ VẤP, TP.HỒ CHÍ MINH

93 THÁI THỊ KIM LINH 158/D31 PHAN ANH, P.TÂN THỚI HÒA, Q.TÂN PHÚ, TP.HỒ CHÍ MINH

94 TRẦM BẢO KHUÊ SỐ 8, ĐƯỜNG 5C KHU DÂN CƯ TRUNG HƯNG, XÃ BÌNH HƯNG, HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP.HỒ CHÍ MINH

95 TRẦM BẢO THƯ 40/40/14 TÔ HIỆU, PHƯỜNG TÂN THỚI HÒA, QUẬN TÂN PHÚ, TP.HỒ CHÍ MINH



96 TRẦM THÚY LOAN 184/38/49/37/8 ÂU DƯƠNG LÂN, PHƯỜNG 3, QUẬN 8, TP.HỒ CHÍ MINH

97 TRẦN HỒNG LÂM 200B LẦU 2 LƯƠNG NHỮ HỌC, PHƯỜNG 11, QUẬN 5, TP.HỒ CHÍ MINH

98 TRẦN LỆ PHAN 57 TRẦN NGUYÊN HÃN, PHƯỜNG 13, QUẬN 8, TP.HỒ CHÍ MINH

99 TRẦN THỊ THU THỦY KHU PHỐ AN TÂY, THỊ TRẤN TÂN BÌNH, HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM

100 TRẦN THỊ THU YÊN THÔN 4, BÌNH ĐÀO, THĂNG BÌNH, QUẢNG NAM

101 TRẦN THỊ XUÂN SỐ 1247/49 KHU PHỐ 4, PHƯỜNG PHÚ THUẬN, QUẬN 7, TP.HỒ CHÍ MINH

102 TRƯƠNG KHÁNH NGUYỆT
74/22 ĐƯỜNG LÊ VĂN TIÊN (TỔ 28B), KHU PHỐ ĐÔNG CHIÊU, PHƯỜNG TÂN ĐÔNG HIỆP, TP DĨ AN, 

TỈNH BÌNH DƯƠNG

103 VÕ THỊ MẬN 125/48/10 LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG 17, QUẬN GÒ VẤP, TP.HỒ CHÍ MINH

104 VƯƠNG KIM KY 104/41 MẠC VÂN, PHƯỜNG 12, QUẬN 8, TP.HỒ CHÍ MINH

105 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG 23/14 TRẦN VĂN THÀNH, PHƯỜNG 8, QUẬN 8, TP.HỒ CHÍ MINH

106 NGÔ TUẤN MINH 192 TUY LÝ VƯƠNG, PHƯỜNG 13, QUẬN 8, TP.HỒ CHÍ MINH

107 NGUYỄN PHƯỚC NHẪN 93/07 LONG HƯNG, XÃ THANH ĐỨC, HUYỆN LONG HỒ, TỈNH VĨNH LONG

108 NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN 479/51/6 TÂN HÒA ĐÔNG, P. BÌNH TRỊ ĐÔNG, BÌNH TÂN, TP.HỒ CHÍ MINH

109 TRẦN QUỐC HÓA 57 TRẦN NGUYÊN HÃN, PHƯỜNG 13, QUẬN 8, TP.HỒ CHÍ MINH

110 PHẠM LÊ THÁI BÌNH 45/22 CHÁNH HƯNG, PHƯỜNG 9, QUẬN 8, TP.HỒ CHÍ MINH

111 HUỲNH THỊ THANH TUYỀN 997 LÒ GỐM, PHƯỜNG 8, QUẬN 6, TP.HỒ CHÍ MINH

112 NGUYỄN VĂN DUY 575/10 TỈNH LỘ 10, P BÌNH TRỊ ĐÔNG, Q BÌNH TÂN, TP.HỒ CHÍ MINH

113 TRẦN BỘI HƯƠNG 46/62N PHẠM PHÚ THỨ, PHƯỜNG 3, QUẬN 6, TP.HỒ CHÍ MINH

114 NGUYỄN DUY THANH 860/26/10 HUỲNH TẤN PHÁT, PHƯỜNG TÂN PHÚ, QUẬN 7, TP.HỒ CHÍ MINH

115 ĐOÀN THỊ KIM NGÂN 895/2 ẤP 2, XÃ SƠN ĐÔNG, TP BẾN TRE, TỈNH BẾN TRE

116 LÊ THỊ NGỌC DIỆP 315/5 VƯỜN LÀI, P. PHÚ THỌ HÒA, Q.TÂN PHÚ, TP.HỒ CHÍ MINH

117 TRƯƠNG SỞ PHƯƠNG 192 TUY LÝ VƯƠNG, PHƯỜNG 13, QUẬN 8, TP.HỒ CHÍ MINH

118 DƯƠNG NGỌC ANH, 71 NGUYỄN CHẾ NGHĨA, PHƯỜNG 13, QUẬN 8, TP.HỒ CHÍ MINH

119 VÕ VĂN PHONG  67/7 ĐẶNG NHỮ LÂM, KP6 XÃ PHÚ XUÂN, H.NHÀ BÈ, TP.HỒ CHÍ MINH

120 TRẦN HỒNG SƠN 38/35 KP1, PHƯỜNG HIỆP THÀNH, QUẬN 12, TP.HỒ CHÍ MINH

121 NGUYỄN VĂN TUYÊN 68E PASTEUR, P. BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP.HỒ CHÍ MINH

122 TRẦN THỊ KIM CHI 74 TÔN THẤT THUYẾTP. HOA LƯ, TP. PLEIKU, GIA LAI

123 NGUYỄN HUY ANH 39 MAI XUÂN THƯỞNG, PHƯỜNG 11, QUẬN BÌNH THẠNH, TP.HỒ CHÍ MINH

124 NGUYỄN HỮU ĐƯỜNG 1A,12.1 CC LACASA, P. PHÚ THUẬN, QUẬN 7, TP.HỒ CHÍ MINH

125 NGUYỄN QUỐC KHÁNH DUY
436/56 NGUYỄN TẤT THÀNH, PHƯỜNG 18, QUẬN 4, TP.HỒ CHÍ MINH;

NƠI Ở: 76, ĐƯỜNG SỐ 9, KDC NHƠN ĐỨC, H.NHÀ BÈ, TP.HỒ CHÍ MINH

126 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO 807/72 KP9 P.TÂN PHONG, TP.BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI

127 PHẠM THỊ THÙY TRANG 36/45/20/20 BÙI TƯ TOÀN, P. AN LẠC, Q. BÌNH TÂN, TP.HỒ CHÍ MINH

128 LÝ VĂN SANG 16/75/21A NGUYỄN THIỆN THUẬT, PHƯỜNG 2, QUẬN 3, TP.HỒ CHÍ MINH

129 LÊ NGỌC HƯNG 1056/16 TỈNH LỘ 43, KP1, P BÌNH CHIỂU, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, TP.HỒ CHÍ MINH

130 TRẦN THỊ THÚY TỔ 1, HOA LƯ, TP PLEIKU, TỈNH GIA LAI

131 NGUYỄN VĂN HUYNH 72E PASTEUR, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP.HỒ CHÍ MINH

132 NGUYỄN THỊ HẢI 27, ĐƯỜNG 85, KHU PHỐ 1, P. TÂN QUY, QUẬN 7, TP.HỒ CHÍ MINH

133 LÊ MẠNH HÙNG KP3, TÂN THIỆN, THỊ XÃ LAGI, BÌNH THUẬN

134 ĐOÀN VĂN CHIẾN 25/4 ẤP PHỦ, TÂN PHONG, THẠNH PHÚ, BẾN TRE

135 VÕ THỊ QUỲNH CHÂU 669/4 ÂU CƠ, PHƯỜNG TÂN THÀNH, QUẬN TÂN PHÚ, TP.HỒ CHÍ MINH

136 HỒ VĂN HIẾU 177/57 ĐƯỜNG 3/2, PHƯỜNG 11, QUẬN 10, TP.HỒ CHÍ MINH

137 PHẠM THỊ HỒNG SỐ 309/4A PHẠM VĂN CHÍ, PHƯỜNG 3, QUẬN 6, TP.HỒ CHÍ MINH

138 HUỲNH DIỆU XƯƠNG 224/111 KHU PHỐ 16 ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA, QUẬN BÌNH TÂN, TP.HỒ CHÍ MINH

139 TRẦN THỊ PHỤNG HOÀNG CH17/3 CHUNG CƯ HOA PHƯỜNG, KHU PHỐ 1, PHƯỜNG THỚI AN, QUẬN 12, TP.HỒ CHÍ MINH

140 NGUYỄN THỊ NHAN 264/10/17 LÊ VĂN LƯƠNG, PHƯỜNG TÂN HƯNG, QUẬN 7, TP.HỒ CHÍ MINH

141 LÂM THỊ THU THỌ 136/24G VẠN KIẾP, PHƯỜNG 3, QUẬN BÌNH THẠNH, TP.HỒ CHÍ MINH

142 HUỲNH VỸ HÙNG SỐ 381/20/10 TÂN HÒA ĐÔNG, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG, QUẬN BÌNH TÂN, TP.HỒ CHÍ MINH

143 ĐẶNG THỊ THANH THẢO SỐ 39 ĐƯỜNG SỐ 9, KP1, PHƯỜNG 4, QUẬN 4, TP.HỒ CHÍ MINH

144 ĐOÀN THANH BẰNG 895/2 ẤP 2 XÃ SƠN ĐÔNG, TP.BẾN TRE, TỈNH BẾN TRE

145 DƯƠNG MỸ OANH QR9, ẤP 4A, XÃ BÌNH HƯNG, HUYỆN BÌNH CHÁNH, TP.HỒ CHÍ MINH



146 LÂM THỊ KIM HẰNG 10/1B HOÀNG HOA THÁM, PHƯỜNG 7, QUẬN BÌNH THẠNH, TP.HỒ CHÍ MINH

147 LÊ QUỐC HỒNG THI F3.01 C/C FELIX HOMES, 44 NGUYỄN VĂN DUNG, PHƯỜNG 6, QUẬN GÒ VẤP, TP.HỒ CHÍ MINH

148 LÊ THỊ THẢO TRINH 75/21A NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 4, QUẬN PHÚ NHUẬN, TP.HỒ CHÍ MINH

149 LƯ KIM NGUYÊN 559C TRẦN HƯNG ĐẠO B, PHƯỜNG 14, QUẬN 5, TP.HỒ CHÍ MINH

150 NGUYỄN HỮU THÀNH SỐ NHÀ 3 LÔ 21 PHẠM THẾ HIỂN, TDP 39, KP3, PHƯỜNG 4, QUẬN 8. TP.HỒ CHÍ MINH

151 NGUYỄN MỸ LINH 463/2 NGUYỄN VĂN CÔNG, PHƯỜNG 3, QUẬN GÒ VẤP, TP.HỒ CHÍ MINH

152 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC 29/24/39 ĐƯỜNG SỐ 8, P. BÌNH HƯNG HÒA A, Q BÌNH TÂN, TP.HỒ CHÍ MINH

153 NGUYỄN THỊ MAI ẤP 2 XÃ HOÀ BÌNH, HUYỆN XUYÊN MỘC, TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

154 NGUYỄN THỊ OANH ẤP 2 XÃ HOÀ BÌNH, HUYỆN XUYÊN MỘC, TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

155 NGUYỄN THỊ THU THỦY SỐ 185/81 BÀ HOM, PHƯỜNG 13, QUẬN 6, TP.HỒ CHÍ MINH

156 THẠCH HIỀN KHUL 120/2 ĐƯỜNG SỐ 6, KP2, P.HIỆP BÌNH CHÁNH, TP.THỦ ĐỨC, TP.HỒ CHÍ MINH;

157 TRẦN VĂN ĐƯỜNG TỔ 1, PHƯỜNG HOA LƯ, TP.PLEIKU, TỈNH GIA LAI

158 TRẦN LỆ PHAN 57 TRẦN NGUYÊN HÃN, PHƯỜNG 13, QUẬN 8, TP.HỒ CHÍ MINH

159 TRỊNH CẨM THIÊM 10A1 C/C HOA SEN, 262/20 LẠC LONG QUÂN, P.10, Q.11, TP.HỒ CHÍ MINH

160 PHẠM THỊ HỒNG SỐ 309/4A PHẠM VĂN CHÍ, PHƯỜNG 3, QUẬN 6, TP.HỒ CHÍ MINH

161 NGUYỄN VĂN SANG 703/73 HƯNG PHÚ, PHƯỜNG 9, QUẬN 8, TP.HỒ CHÍ MINH

162 NGUYỄN NGÂN SANG 322 KP THẠNH PHÚ, P.AN THẠNH, THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

163 DƯƠNG NGỌC ANH 71 NGUYỄN CHẾ NGHĨA, PHƯỜNG 13, QUẬN 8, TP.HỒ CHÍ MINH

164 HUỲNH TẤN PHONG 49/3 ẤP BÌNH KHÁNH, XÃ PHÚ KHÁNH, HUYỆN THẠNH PHÚ, TỈNH BẾN TRE

165 NGUYỄN THỊ KIM HỒNG 92/90 VƯỜN LÀI, PHƯỜNG AN PHÚ ĐÔNG, QUẬN 12, TP.HỒ CHÍ MINH

166 TRƯƠNG VĂN HỒNG TỔ 3, XÓM 3, THÔN LONG PHÚ, XÃ HÒA THẠCH, HUYỆN QUỐC OAI, TP.HÀ NỘI

167 TRẦN NHẬT DUY 148 CHUNG CƯ BÌNH PHÚ, ĐƯỜNG SỐ 32, PHƯỜNG 10, QUẬN 6, TP.HỒ CHÍ MINH

168 ĐỖ NGUYỄN HẢI QUỲNH 268/25B NGUYỄN THÁI BÌNH, P.12, Q.TÂN BÌNH, TP.HỒ CHÍ MINH

169 LÂM THỊ KIM HẰNG 10/1B HOÀNG HOA THÁM, PHƯỜNG 7, QUẬN BÌNH THẠNH, TP.HỒ CHÍ MINH

170 LÊ THỊ THẢO TRINH 75/21A NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 4, QUẬN PHÚ NHUẬN, TP.HỒ CHÍ MINH

171 NGUYỄN VĂN PHONG VÂN 448/3C/4 NGUYỄN TẤT THÀNH, PHƯỜNG 18, QUẬN 4, TP.HỒ CHÍ MINH

172 LÊ PHÚ ĐÔNG 2450 Ụ CÂY, PHƯỜNG 10, QUẬN 8, TP.HỒ CHÍ MINH

173 NGUYỄN THANH THỦY LẦU 2, PHAN PHÚ TIÊN, PHƯỜNG 10, QUẬN 5, TP.HỒ CHÍ MINH

174 PHẠM ĐỨC MINH 02 ĐƯỜNG 12A, PHƯỜNG 6, QUẬN 4, TP.HỒ CHÍ MINH

175 TRIỆU HỮU PHƯỚC TỔ 1, ẤP BỜ XE, XÃ THẠNH PHÚ, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TIỀN GIANG

176 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM 115 PASTEUR, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TP.HỒ CHÍ MINH

177 CÔNG TY CỔ PHẦN DIMENSION UNIVERSE TÒA NHÀ GIC, 9 NGUYỄN HỮU CẢNH, PHƯỜNG 19, QUẬN BÌNH THẠNH, TP.HỒ CHÍ MINH

178
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN MINH TRƯỜNG PHÁT
49 HOÀNG VĂN THỤ, PHƯỜNG 8, QUẬN PHÚ NHUẬN, TP.HỒ CHÍ MINH

179 CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG THÀNH PHÚ SỐ 2 NGUYỄN THỊ DIỆU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TP.HỒ CHÍ MINH

180 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỀN GIA CÁT LẦU 9, TÒA NHÀ VIỄN ĐÔNG, SỐ 14 PHAN TÔN, PHƯỜNG ĐA KAO, QUẬN 1, TP.HỒ CHÍ MINH

181 CÔNG TY ĐẦU TƯ VẠN THỊNH PHÁT 1. 193-203 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG CÔ GIANG, QUẬN 1, TP.HỒ CHÍ MINH

182
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SÀI GÒN 

PENINSULA
64 HỒ TÙNG MẬU, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP.HỒ CHÍ MINH

183
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG GIA 

KHẢ
TẦNG 7, 19-19/2A HỒ VĂN HUÊ, PHƯỜNG 9, QUẬN PHÚ NHUẬN, TP.HỒ CHÍ MINH

184
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY 

DỰNG VĨNH TƯỜNG HƯNG

LẦU 5, TÒA NHÀ VIET SOLUTIONS 125/11 NGUYỄN CỬU VÂN, PHƯỜNG 17, QUẬN BÌNH THẠNH, TP.HỒ 

CHÍ MINH.

185
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN TÀI TÀI
922 NGUYỄN TRÃI, PHƯỜNG 14, QUẬN 5, TP.HỒ CHÍ MINH

186
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SONG 

THƯ

PHÒNG 8.6, TÒA NHÀ LE MERIDIEN, 3C TÔN ĐỨC THẮNG, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP.HỒ CHÍ 

MINH

187
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN 

A&C

SỐ 02 TRƯỜNG SƠN, PHƯỜNG 2, QUẬN TÂN BÌNH, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

188 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GOLDEN HILL 08 NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP.HỒ CHÍ MINH

189 CÔNG TY CỔ PHẦN BLUE PEARL SỐ 6 HỒ TÙNG MẬU, PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH, QUẬN 1, TP.HỒ CHÍ MINH

190
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINALAND 

VIỆT NAM

TẦNG 8, TÒA NHÀ AC, SỐ 3 NGÕ 78 PHỐ DUY TÂN, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, QUẬN CẦU GIẤY, 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

191
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

EASTERN VIEW
277-279 LÝ TỰ TRỌNG, PHƯỜNG BẾN THÀNH, QUẬN 1, TP.HỒ CHÍ MINH

192 CÔNG TY CAPITAL TOWER SỐ 2 TÔN ĐỨC THẮNG, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP.HỒ CHÍ MINH

193 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRADE WIND 08 NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP.HỒ CHÍ MINH

194
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ MÔI GIỚI 

BĐS ELAND
SỐ 102, ĐƯỜNG ĐÀO DUY ANH, PHƯỜNG 9, QUẬN PHÚ NHUẬN, TP.HỒ CHÍ MINH



195
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY 

DỰNG THÀNH HIẾU
SỐ 17 KHU PHỐ 1, TRẦN CHÍ NAM, THỊ TRẤN CẦN GIUỘC, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN

196
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN 

DỰ ÁN ĐÔNG SÀI GÒN
SỐ 39 QUỐC LỘ 50, THỊ TRẤN CẦN GIUỘC, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN

197 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HELIOS 259 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG CÔ GIANG, QUẬN 1, TP.HỒ CHÍ MINH

198 CÔNG TY AN ĐÔNG 51-53A AN DƯƠNG VƯƠNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 5, TP.HỒ CHÍ MINH

199
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SÀI GÒN 

PENINSULA
64 HỒ TÙNG MẬU, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP.HỒ CHÍ MINH

200 CHU DUYỆT PHẤN 127 PASTEUR, PHƯỜNG VÕ THỊ SÁU, QUẬN 3, TP.HỒ CHÍ MINH

201 TRƯƠNG LẬP HẢI 87 ĐƯỜNG 54, PHƯỜNG 10, QUẬN 6, TP.HỒ CHÍ MINH

202 TRƯƠNG LẬP HƯNG 83 NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP.HỒ CHÍ MINH

203 TRƯƠNG LẬP PHÁT 83 NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP.HỒ CHÍ MINH

204 HỒ VĨNH NÍ 13/1A TÂN HÒA ĐÔNG, PHƯỜNG 13, QUẬN 6, TP.HỒ CHÍ MINH

205 LA KHIẾT DINH
RS5.19-10 CHUNG CƯ RISTA2, ĐƯỜNG HÒA BÌNH, PHƯỜNG HIỆP TÂN, QUẬN TÂN PHÚ, TP.HỒ CHÍ 

MINH

206 VƯƠNG QUANG HUY
CĂN HỘ 1910 CHUNG CƯ RICHSTAR 2, 239 HÒA BÌNH, PHƯỜNG HIỆP TÂN, QUẬN TÂN PHÚ, TP.HỒ CHÍ 

MINH

207 ĐẶNG THỊ BẢO CHÂU 793/55/17/3 TRẦN XUÂN SOẠN, PHƯỜNG TÂN HƯNG, QUẬN 7, TP.HỒ CHÍ MINH

208 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 31/32/34A UNG VĂN KHIÊM, PHƯỜNG 25, QUẬN BÌNH THẠNH, TP.HỒ CHÍ MINH

209 PHẠM MẠNH CƯỜNG 04 ĐƯỜNG 86, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, TP.HỒ CHÍ MINH

210 ĐẶNG NGỌC YẾN
CĂN HỘ 08.39 CHUNG CƯ PHƯƠNG VIỆT, SỐ 1002 TẠ QUANG BỬU, PHƯỜNG 6, QUẬN 8, TP.HỒ CHÍ 

MINH

211 NGUYỄN NGỌC TÚ CHP2-512 CHUNG CƯ TOPAZ ELITE, PHƯỜNG 4, QUẬN 8, TP.HỒ CHÍ MINH

212 LÊ ANH PHƯƠNG
CĂN HỘ B23.12 BLOCK B CHUNG CƯ GOLDVIEW, 346 BẾN VÂN ĐỒN, PHƯỜNG 1, QUẬN 4, TP.HỒ CHÍ 

MINH

213 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH 90 BẠCH ĐẰNG, PHƯỜNG 24, QUẬN BÌNH THẠNH, TP.HỒ CHÍ MINH

214 LÊ NGUYỄN QUỲNH VI CHUNG CƯ ORIENT, 331 BẾN VÂN ĐỒN, PHƯỜNG 1, QUẬN 4, TP.HỒ CHÍ MINH

215 PHẠM THẾ QUẢNG
PHÒNG 9.14 CHUNG CƯ MỸ LONG, ĐƯỜNG 18, PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, 

TP.HỒ CHÍ MINH

216 LÊ HỮU TRÍ
E.11-02 CHUNG CƯ SUNRISE RIVERSIDE, NGUYỄN HỮU THỌ,

 HUYỆN NHÀ BÈ, TP.HỒ CHÍ MINH

217 PHẠM THỊ NGỌC HÂN 49/22 BÙI ĐÌNH TÚY, PHƯỜNG 24, QUẬN BÌNH THẠNH, TP.HỒ CHÍ MINH

218 NGUYỄN KIỀU KHÁNH VY KHU PHỐ TRUNG, PHƯỜNG VĨNH PHÚ, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

219 TRẦN HOÀNG SƠN 124/10 NGUYỄN VĂN CỪ, PHƯỜNG NGUYỄN CƯ TRINH, QUẬN 1, TP.HỒ CHÍ MINH

220 ĐỖ TRANG LỆ THU 108 HỒNG HÀ, PHƯỜNG 2, QUẬN TÂN BÌNH, TP.HỒ CHÍ MINH

221 TRẦN THỊ NGỌC HÂN 49/22 BÙI ĐÌNH TÚY, PHƯỜNG 24, QUẬN BÌNH THẠNH, TP.HỒ CHÍ MINH

222 NGUYỄN TRANG THÙY DUNG 65 ĐỖ QUANG ĐẨU, PHƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO, QUẬN 1, TP.HỒ CHÍ MINH

223 PHẠM THỊ THÚY MUỘI 77 VÕ VĂN KIỆT, PHƯỜNG AN LẠC, QUẬN BÌNH TÂN, TP.HỒ CHÍ MINH

224 ĐỖ THỊ HOÀI THƯƠNG 1A NGUYỄN ĐỨC THUẬN, PHƯỜNG 13, QUẬN TÂN BÌNH, TP.HỒ CHÍ MINH

225 LÊ THỊ KIM XUÂN 1235 HOÀNG SA, PHƯỜNG 5, QUẬN TÂN BÌNH, TP.HỒ CHÍ MINH

226 NGUYỄN HOÀNG YẾN NHI B16 NAM THÔNG 1B, PHƯỜNG TÂN PHÚ, QUẬN 7, TP.HỒ CHÍ MINH

227 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG 63 LÊ TRỌNG TẤN, PHƯỜNG SƠN KỲ, QUẬN TÂN PHÚ, TP.HỒ CHÍ MINH

228 VÕ HOÀNG MINH 12/1E LÊ LỢI, ẤP TÂN THỚI 3, XÃ TÂN HIỆP, HUYỆN HÓC MÔN, TP.HỒ CHÍ MINH

229 ÂU THỊ THÙY TRANG 62 ĐƯỜNG 17, PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, TP.HỒ CHÍ MINH

230

CỤC PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN -CƠ QUAN 

THANH TRA GIÁM SÁT NH - NGÂN HÀNG 

NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

49 LÝ THÁI TỔ, PHƯỜNG 1, QUẬN 10, TP.HỒ CHÍ MINH

231
VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI - NGÂN HÀNG 

NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
49 LÝ THÁI TỔ, PHƯỜNG 1, QUẬN 10, TP.HỒ CHÍ MINH


